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1 T121 Lê Thị Bích Thủy 01/06/1993 Nữ Thanh Hóa 1554020022

2 T122 Lê Thị Thu Thủy 26/02/1993 Nữ Bình Thuận 1554010014

3 T123 Phan Ngọc Thủy Tiên 13/07/1996 Nữ Bình Thuận 1450104024

4 T124 Hồ Văn Tiến 23/07/1994 Nam Nghệ An 1554020023

5 T125 Nguyễn Thanh Tính 08/11/1995 Nam Bình Thuận 1350103075

6 T126 Nguyễn Văn Toàn 20/08/1992 Nam Bình Thuận 1154010064

7 T127 Nguyễn Vũ Bảo Trân 27/12/1995 Nữ Bình Thuận 1350103076

8 T128 Nguyễn Huỳnh Thiên Trang 28/11/1992 Nữ Bình Thuận 1554020017

9 T129 Nguyễn Phương Trang 01/11/1993 Nữ Khánh Hòa 1554030024

10 T130 Nguyễn Thị Minh Tri 23/06/1994 Nữ Bình Thuận 1210050041

11 T131 Nguyễn Minh Trí 05/08/1992 Nam Đà Nẵng 1554030025

12 T132 Nguyễn Thị Nhật Trinh 22/10/1995 Nữ Bình Thuận 1350103078

13 T133 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 21/06/1994 Nữ Bình Thuận 1350104011

14 T134 Trần Thị Mỹ Trinh 25/05/1995 Nữ Bình Thuận 1350103035

15 T135 Phan Thị Thủy Trúc 05/12/1996 Nữ Bình Thuận 1454030019

16 T136 Hồ Anh Tú 30/08/1996 Nam Bình Thuận 1454030020

17 T137 Trần Ngô Minh Tuấn 10/12/1995 Nam Bình Thuận 1354020053

18 T138 Nguyễn Thiện Tuấn 15/05/1995 Nam Bình Thuận 1351010019

19 T139 Huỳnh Minh Tuấn 03/10/1994 Nam Bình Thuận 1250103023

20 T140 Nguyễn Chí Tùng 08/09/1994 Nam Bình Thuận 1354010029

21 T141 Lê Thủy Tuyên 20/11/1994 Nữ Bình Thuận 1254010010

22 T142 Lê Thị Tuyết 07/03/1996 Nữ Bình Thuận 1450103117

23 T143 Nguyễn Thị Lệ Uyên 19/03/1996 Nữ Bình Thuận 1450103035
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24 T144 Lý Xuân Uyên 20/11/1995 Nữ Bình Thuận 1354010030

25 T145 Lê Thị Tiểu Uyên 20/01/1995 Nữ Bình Định 1350104014

26 T146 Trương Thị Thái Vân 25/06/1995 Nữ Bình Thuận 1354010031

27 T147 Nguyễn Thị Kim Vân 04/12/1995 Nữ Bình Thuận 1450103077

28 T148 Nguyễn Thị Cẩm Vân 06/08/1994 Nữ Bình Thuận 1210103094

29 T149 Đinh Thị Thùy Vân 29/05/1994 Nữ Bình Thuận 1254020016

30 T150 Hoàng Tuấn Vũ 26/09/1994 Nam Bình Thuận 1410103014

31 T151 Huỳnh Anh Vũ 04/06/1994 Nam Bình Thuận 1254030015

32 T152 Mai Huyền Vy 23/08/1993 Nữ Bình Thuận 1554020025

33 T153 Nguyễn Thị Thanh Vy 26/06/1994 Nữ Bình Thuận 1310103079

34 T154 Hoàng Thị Thanh Xuân 05/12/1996 Nữ Lâm Đồng 1450104030

35 T155 Phạm Thị Xuân 15/06/1995 Nữ Bình Thuận 1310103040

36 T156 Nguyễn Thị Ngọc Yến 06/10/1995 Nữ Bình Thuận 1310020057

37 T157 Phan Đặng Hoàng Yến 01/07/1995 Nữ Bình Thuận 1310020059

38 T158 Huỳnh Thị Kim Yến 19/10/1996 Nữ Bình Thuận 1454020038

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 38 thí sinh


